
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 5, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

09/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG KTV

4700277283

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

2. Khai thác và thu gom than cứng 0510

3. Khai thác và thu gom than non 0520

4. Khai thác quặng sắt 0710

5. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết:
- Khai thác quặng bôxít;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được 
phân vào đâu. Bao gồm:  Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, 
kẽm, thiếc, mangan, krôm, niken, coban, molypden, tantali, 
vanadi.

0722

6. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730(Chính)

7. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

8. Khai thác và thu gom than bùn 0892

9. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ

0899

10. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

11. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

12. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ 
XÂY DỰNG KTV
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KTV LABOUR SUPPLYING AND 
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0335102268
Email:

Fax:
Website:
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17. Xây dựng công trình đường sắt 4211

18. Xây dựng công trình đường bộ 4212

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

21. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

22. Xây dựng công trình công ích khác 4229

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

24. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông 
thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng 
riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như:
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc,
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước,
+ Chống ẩm các toà nhà; Chôn chân trụ,
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất; Uốn thép,
+ Xây gạch và đặt đá; Lợp mái bao phủ toà nhà,
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng,
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp,
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Bán buôn tổng hợp 4690

27. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Theo Điều 28, Luật Thương mại 2005)

8299

30. Quảng cáo 7310
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9.000.000.000 VNĐ

31. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm đấu giá tài sản);
- Môi giới mua bán hàng hóa (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài)

4610

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm: kinh doanh bất động sản và cho thuê kho 
bãi)

5210

33. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Điều 67, 72, 76, Luật Giao  thông đường bộ 2008; Điều 9, 13 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014)
Điều 9 - Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 
10/09/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô)

4933

34. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa ven biển;
- Vận tải hàng hóa viễn dương.

5012

35. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223

38. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết:
- Bốc xếp hàng hóa đường bộ;
- Bốc xếp hàng hóa cảng biển;
- Bốc xếp hàng hóa cảng sông;
- Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không.

5224

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Giao nhận hàng hóa

5229

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐÀO XUÂN 
THỦY

xóm Bình Long, Xã 
Vô Tranh, Huyện Phú 
Lương, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam

8.550.000.000 95,000 091044579

2NÔNG ĐỨC 
KHÁNH

thôn Tủm Tó, Xã 
Bằng Lãng, Huyện 
Chợ Đồn, Tỉnh Bắc 
Kạn, Việt Nam

450.000.000 5,000 095020316

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Kạn

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       091044579
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm Bình Long, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Tỉnh 
Thái Nguyên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 5, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO XUÂN THỦY Nam

24/02/1981 Kinh Việt Nam

16/01/2018 Công an tỉnh Thái Nguyên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 09/10/2019 đến ngày 08/11/2019


